
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thị Thảo 04/25/1967 TPHCM
Hiệu 

trưởng

Chuyên viên

GVMN Hạng II
 Mầm non Kim Đồng

1044 Âu Cơ, Phường 14, quận Tân 

Bình, TPHCM
08/27/1986 01/01/2023 0296087019 36 năm 4 tháng

2 Phạm Thị Ngọc Loan 29/4/1967 TPHCM Giáo viên GVMN hạng II  Mầm non 14
26/1 Trường Chinh, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12
15/8/1995 01/01/2023 0296082482 27 năm 5 tháng 

3 Trần Thị Kim Thảnh 19/4/1967 TPHCM Giáo viên
Giáo viên mầm 

non  hạng IV
 Mầm non 5 288/85 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8 31/7/1995 01/01/2023 0102382406 31/7/1995

4 Bùi Thị Ngọc Tố 24/04/1967 TPHCM Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng II
Tiểu học Trần Quốc Tuấn

31/14C Đồng Xoài, phường 13, quận 

Tân Bình, TP.HCM
01/08/1988 01/01/2023 0296085596 34 năm 4 tháng

5 Trương Thùy Khanh 01/04/1967 TPHCM Giáo viên 
Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tiểu học Hoàng Văn Thụ 

1053/14 Lê Đức Thọ, P16 Quận Gò 

Vấp
01/08/1987 01/01/2023 0296082764

35 năm 

5 tháng

6 Nguyễn Thị Hai 15/4/1967 Long An Giáo viên GV Tiếng Anh THCS Trần Văn Đang 149/11/5 Đất Thánh, P6, Tân Bình 23/9/1989 01/1/2023 4896018139 23/9/1989

7 Trần Công Danh 02/07/1962 Sài Gòn Giáo viên Giáo viên Tiểu học Lạc Long Quân
25/34/4 Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú
05/09/1982 01/05/2023 0296083985 40 năm

8 Nguyễn Thị Mùi 16/05/1967 Sài Gòn
Hiệu 

trưởng

Giáo viên mầm 

non hạng II
Mầm non 3

218 Trường Chinh - Phường 13 - 

Q.Tân Bình
14/07/1987 01/6/2023 0296083466 35 năm 11 tháng

9 Lưu Thị Thành 28/05/1967
Quảng 

Ngãi

Hiệu 

trưởng
GVMN Hạng II  Mầm non Vườn Hồng

4/7 Cống Hộp Rạch Bùng Binh, 

Phường 10. Quận 3 Tp.HCM
T9/1986 01/06/2023 0296085178

T9/1986 

(35năm 3tháng )

10 Đinh Thị Phương Mai 13/05/1967 PleiKu Giáo viên
Giáo viên mầm 

non hạng II
Mầm non 3 686/84 CMT8 - P.5 - Q.Tân Bình 01/10/1993 01/6/2023 0296082887 29 năm 8 tháng

THÁNG 1
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tháng năm 
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THÁNG 6

THÁNG 5

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN NGHỈ HƯU NĂM 2023

STT Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh Chức vụ Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ cư trú sau khi nghỉ hưu

Ngày tháng 

năm tham 

gia công 

tác
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2022
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11 Châu Thị Tuyết 03/06/1967 Khánh Hòa Giáo viên Giáo viên  Tiểu học Đống Đa
30/19/5 Lý Thường Kiệt, Phường 6, 

quận Tân Bình, TP.HCM
01/08/1987 01/07/2023 0296083186

36 năm 

03 tháng

12 Vũ Đình Sơn 22/09/1962 Đà Nẵng Giáo viên
Giáo viên THCS 

Hạng II
 THCS Ngô Sĩ Liên

121/13/1B Trần Thị Cờ, Phường Thới 

An, Quận 12
01/09/1993 01/7/2023 296087449 29N10T

13 Ngô Thị Mỹ Linh 10/06/1967 Sài Gòn Giáo viên GVMN Hạng II  Mầm non Kim Đồng
304/37/14 Tân Kỳ Tân Quý, phường 

Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM
02/8/1988 01/7/2023 0296081984 33 năm 9 tháng

14 Trần Thị Thanh Loan 15/06/1967 TPHCM Nhân viên Văn thư trung cấp  THCS Âu Lạc
127/103/18/13 Ni Sư Huỳnh Liên, 

Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM
01/09/2001 01/7/2023 0201148461

15 Nguyễn Minh Tú 21/09/1962 Sài Gòn Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng II
THCS Hoàng Hoa Thám 86/2/9 Trần Thái Tông P15 TB 01/08/1983 01/7/2023 0296081646 38 năm 7 tháng

16 Nguyễn Kim Hiếu 29/07/1967 Pleiku Giáo viên
GV mầm non cao 

cấp
Mầm non Tân Sơn Nhất

25/5B Ấp Chánh 2, Xã Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn
01/09/1986 01/08/2023 0296082882 36n11t

17 Nguyễn Thị Kim Ngọc 16/07/1967 Pleiku
Phó hiệu 

trưởng
GVMN hạng II  Mầm non 15

106/2E đường số 51, Phường 14, 

Quận Gò Vấp
01/09/1990 01/8/2023 0296082884 32N 11T

18 Phan Thị Ánh Hiệp 13/7/1967

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Hiệu 

trưởng
GVMN hạng II  Mầm non 14

272 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12
01/8/1986 01/8/2023 0296083476 37 năm 0 tháng 

19 Lưu Thị Hồng Vân 20/7/1967 TPHCM
Phó hiệu 

trưởng
Phó hiệu trưởng Mầm non Họa Mi

33/52/10 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
01/9/1986 01/8/2023 296081567 36 năm 11 tháng

20 Nguyễn Đỗ Bạch Trang 18/7/1967 Sài Gòn Giáo viên Giáo viên Tiểu học Yên Thế
14 Tân Thọ phường 8, quận Tân Bình, 

TP HCM
08/01/1992 01/8/2023 0296081585 31 năm

21 Võ Thị Lựu 09/7/1967
Quảng 

Nam
Giáo viên Giáo viên  THCS Phạm Ngọc Thạch 930/9 Trường sa, Phường 13, quận 3 01/09/2008 01/08/2023 0207177456 16 năm

22 Nguyễn Văn Vinh 12/10/1962 TP HCM Giáo viên Giáo viên  THCS Phạm Ngọc Thạch

42 Cách mạng Tháng 8, Phường 4, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

27/08/1987 01/08/2023 296084204
39 năm

10 tháng

23 Nguyễn Thị Thường Nga 02/07/1967 Sài Gòn

Tổ trưởng 

chuyên 

môn

Giáo viên THCS 

hạng II
THCS Hoàng Hoa Thám 504/14/08 Phạm Văn Hai, phường 3, TB 01/09/1988 01/08/2023 0296085480 33 năm 6 tháng

THÁNG 7

THÁNG 8
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24 Đỗ Thị Hương Huyền 04/8/1967 Đồng Nai Giáo viên Giáo viên Mầm non 12
28A Hoàng Văn Hòe, Phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú
01/8/1988 01/9/2023 0296084450 35 năm 1 tháng

25 Nguyễn Thị Kim Hà 27/8/1967 Sài gòn
Hiệu 

trưởng

Giáo viên mầm 

non  hạng II
Mầm non 5 766/68/16 CMT8, P.5, Q.TB 09/07/1987 01/9/2023 0101226210 09/07/1987

26 Lê Thị Minh Nguyệt 28/8/1967 Hà Tĩnh
Hiệu 

trưởng
Giáo viên Mầm non 10A

522/1 Hoàng Văn Thụ,P.4,Q.Tân 

Bình
01/9/1991 01/9/2023 0296084467 32 năm 

27 Lại Thị Hồng Hà 19/08/1967
Thành phố 

Ðà Nẵng
Giáo viên Giáo viên Tiểu học Đống Đa

42/6 Đồng Đen, Phường 14, quận Tân 

Bình, TP.HCM
01/09/2000 01/09/2023 0201001210

23 năm 

06 tháng

28 Đinh Thị Minh Nguyệt 13/8/1967 Sài Gòn Giáo viên Giáo viên Tiểu học Lê Văn Sĩ 154/30 Phạm Văn Hai- P3- Tân Bình 01/08/1997 01/09/2023 0297043082 26 năm 1 tháng 

29 Nguyễn Hữu Nam 30/11/1962 Tp.HCM Nhân viên Bảo vệ Trần Văn Đang 71/8 Phú Lộc, P6, Tân Bình 01/2/2000 01/9/2023 0200058743 01/2/2000

30 Trần Ngọc Trai 03/11/1962 Sài Gòn Giáo viên
Giáo viên THCS 

Hạng II
 THCS Ngô Sĩ Liên

343/93 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 

01, Quận Tân Bình
01/09/1983 01/9/2023 296087530 39N11T

31 Vũ Quang Thông 14/11/1962 Gia Định Giáo viên Giáo viên Tiểu học Lạc Long Quân
221/1/41 Đất Thánh, Phường 6, quận 

Tân Bình 
05/09/1981 01/9/2023 0296084271 40 năm 7 tháng 

32 Nguyễn Thị Cẩm Vân 01/09/1967 Sài Gòn Kỹ sư Nhân viên nấu ăn Mầm non 13
415/29/11A Trường Chinh, Phường 

14, quận Tân Bình
10/01/2004 01/10/2023 0205000223

Từ tháng 

10/2004 - 

31/01/2023

33 Lê Văn Lương 24/12/1962
Quảng 

Ngãi
Giáo viên Giáo viên Tiểu học Yên Thế

162L/14 Trường Chinh, Phường 12, 

Tân Bình, TP.HCM
12/9/1981 01/10/2023 0296081599 42 năm

34 Ngô Thị Tuyết Loan 03/09/1967 Sài gòn Giáo viên Giáo viên
Tiểu họcNguyễn

Thanh Tuyền

348/12/12 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường 10, Quận 3, TPHCM
01/09/1988 01/10/2023 0296081173 35N6T

35 Hoàng Thị Nguyễn Mỹ Tiên 16/09/1967 Sài Gòn Giáo viên
Giáo viên tiểu học 

hạng II
 Tiểu học Trần Quốc Toản 53/11 Nguyễn Hồng Đào, F 14, Quận TB 05/08/1988 01/10/2023 0296086580 35 năm 2 tháng

36 Đinh Thị Lý Hương 22/09/1967 TPHCM Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng II
 THCS Trường Chinh

Số 7 Hiệp Nhất, P.4, quận Tân Bình, 

TPHCM
09/1990 01/10/2023 0296083091 09/1990

THÁNG 9

THÁNG 10
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37 Nguyễn Hữu Tuấn 10/01/1963 Tiền Giang
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
 Tiểu học Tân Trụ

Số 63/11 đường Đỗ Nhuận, P.Sơn Kỳ, 

Q.Tân Phú TPHCM
28/8/1981 01/11/2023 0297026850

40 năm 6 tháng 

(từ tháng 9/1981 

đến nay)

38 Ngô Thị Mỹ Linh 06/10/1967 Sài Gòn Giáo viên GVMN Hạng II  Mầm non Kim Đồng
304/37/14 Tân Kỳ Tân Quý, phường 

Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM
02/08/1988 01/11/2023 0296081984 35 năm 3 tháng

39 Trần Thị Minh Châu 18/11/1967 TPHCM Giáo viên GVMN Hạng II Mầm non1 331/70/27 Phan Huy Ích P14, Gò Vấp 05/02/1985 01/12/2023 0296081382

bắt đầu từ tháng 

05/1985 đến thời 

điểm hiện tại 

40 Trần Kim Liên 02/11/1967 TPHCM Giáo viên Giáo viên  Mầm non Tuổi Xanh
183/1 đường TT1A, Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12
01/09/1986 01/12/2023 0296081566

35 năm 

7 tháng

41 Cao Thị Kim Cúc 23/11/1967 Sài Gòn Giáo viên Giáo viên Mầm non 12
8/1 Lê Lợi , Trung Chánh, Huyện Hóc 

Môn
01/9/1986 01/12/2023 0296084443 37 năm 3 tháng

42 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 07/11/1967

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Giáo viên GVMN hạng III  Mầm non 11
5.08 Lốc B CC Melody 869 Âu Cơ 

P.Tân Sơn Nhì Q.Tân Phú
08/28/1986 01/12/2023 0296082408 37 năm 3 tháng

43 Trần Kim Liên 02/11/1967 TPHCM Giáo viên Giáo viên Mầm non Tuổi Xanh
183/1 đường TT1A, Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12
01/09/1986 01/12/2023 0296081566

35 năm 

7 tháng

44 Nguyễn Thị Kim Hảo 02/11/1967 Hải phòng Giáo viên Giáo viên  THCS Võ Văn Tần
357A/1 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 

1, Quận Tân Bình
01/09/1996 01/12/2023 0297026859 27 năm 2 tháng

THÁNG 12

TỔNG CỘNG: 44 TRƯỜNG HỢP 

THÁNG 11










